
22/09/2001

23/08/1998

19/10/2000

27/06/2001

05/01/2001

01/06/2001

14/02/1999

29/08/1998

29/10/2001

09/04/2001

15/03/1995

06/11/2001

25/02/2001

29/11/2000

16/03/1998

04/10/2001

06/11/2001

30/09/1997

11/07/2000

06/03/2000

20/11/2001

26/01/2001

18/03/2001

28/10/1999

09/04/1997

16/03/2001

26/07/2001

27/06/2001

17/10/2001

10/03/2000

25/05/199931 190515 Trần Phước Anh Vũ

30 190177 Nguyễn Thị Hồng Uyên x

29 190532 Ngô Thanh Trúc x

28 190606 Nguyễn Thị Bích Trâm x

27 190263 Hồ Trần Tấn Thạch

26 190600 Trần Nguyễn Trung Tài

25 190603 Lê Minh Sơn

24 190571 Nguyễn Trần Đình Quân

23 190516 Nguyễn Thị Mai Phương x

22 190494 Lê Cẩm Phiêu x

21 190503 Lê Hoàng Ngọc Nhi x

20 190554 Dương Minh Nhật

19 190594 Ngô Thành Nhân

18 190538 Bùi Trung Nghĩa

17 190370 Nguyễn Ngọc Ngân x

16 190595 Trần Thị Trà Mi x

15 190143 Trần Bùi Hùng

14 190598 Lê Thị Hòa x

13 190525 Nguyễn Hoàng

12 190551 Nguyễn Thị Hồng Hoa x

11 190608 Hoàng Văn Hậu

10 190523 Nguyễn Duy Hải

9 190363 Trần Thị Quỳnh Giao x

8 190601 Tạ Trường Giang

7 190599 Cao Văn Đức

6 190358 Phạm Quốc Dũng

5 190472 Nguyễn Thị Kim Duyên x

4 190537 Vũ Đức Duy

3 190552 Trương Ngọc Ánh x

2 190443 Nguyễn Thị Lan Anh x

1 190570 Ôn Võ Quốc An

Lớp: K15QTKD3

Hệ: CD CQ

Khoa/Phòng/TT: Khoa Quản trị   - Ngành Quản trị kinh doanh

STT MSSV Họ Tên Nữ Ngày Sinh
Ngày/tháng

Ghi Chú

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
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